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KẾ HOẠCH
Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, 
“Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 15 – năm 2027

Căn cứ Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 
về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú";

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Y tế.

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-BYT ngày 27/03/2026 của Bộ Y tế ban hành Kế 
hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15 - 
năm 2027; 

Căn cứ công văn số 2528/UBND-VX ngày 07/4/2026 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” 
lần thứ 15 - năm 2027;

Sở Y tế tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu “Thầy 
thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15 - năm 2027, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xét chọn, tôn vinh những thầy thuốc có đủ phẩm chất, nhiều cống hiến xuất sắc 

trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và uy tín nghề 
nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 
“Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 15 – năm 2027.

2. Yêu cầu
- Việc tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, 

quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 25/2024/NĐ-CP;
- Quy trình xét chọn bảo đảm phải theo nguyên tắc: dân chủ, công khai và khách 

quan, phát huy tinh thần dân chủ trong việc giới thiệu và xét chọn danh hiệu vinh dự 
Thầy thuốc;

- Hội đồng các cấp làm việc bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo quy định tại 
Kế hoạch này;

- Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", “Thầy 
thuốc ưu tú" lần thứ 15 – năm 2027 được tổ chức vào dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thầy 
thuốc Việt Nam (ngày 27/02/2027);

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY 
THUỐC NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU TÚ”.

1. Đối tượng được xét tặng
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Đối tượng được xét tặng danh hiệu "“Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” 
được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 
của Chính phủ (Nghị định số 25/2024/NĐ-CP, gửi kèm theo).

2. Tiêu chuẩn xét tặng
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” được 

quy định cụ thể tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của 
Chính phủ.

3. Cách tính thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế: Quy định tại 
Điều 4 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Hội đồng cấp cơ sở
- Hội đồng cấp cơ sở do người đứng đầu đơn vị thành lập theo quy định tại Điều 

11 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP và Điều 28 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế để thẩm định, xem xét, 
đánh giá, xét chọn những hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", 
"Thầy thuốc ưu tú" theo đúng quy định.

- Thời gian thực hiện: đến ngày 01/7/2026.
- Thời hạn Hội đồng cấp cơ sở nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc 

nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 15 - năm 2027: chậm nhất là ngày 01/6/2026;
- Thời hạn Hội đồng cấp cơ sở gửi Hồ sơ lên Hội đồng cấp tỉnh: chậm nhất là 

ngày 01/7/2026 (tính theo dấu bưu điện).
2. Hội đồng cấp tỉnh
- Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập theo quy định 

tại Điều 12 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP để thẩm định, xem xét, đánh giá, xét chọn 
những hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở đề nghị theo quy định;

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/7/2026 đến ngày 15/9/2026;
- Thời hạn Hội đồng cấp tỉnh gửi Hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước: chậm nhất 

là ngày 15/9/2026 (tính theo dấu bưu điện).
IV. QUY TRÌNH XÉT TẶNG
1. Tại Hội đồng cấp cơ sở
a. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị định số 

25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ; Quyết định số 794/QĐ-BYT ngày 
27/03/2026 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 
dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15 - năm 2027 đến toàn thể cán bộ quản lý, công 
chức, viên chức trong toàn ngành và cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu chế 
độ thuộc đối tượng xét tặng theo quy định; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
đảm bảo theo đúng yêu cầu.

b. Cá nhân đề nghị xét tặng lập hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác lập hồ 
sơ xét tặng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 
27/02/2024 của Chính phủ và gửi trực tiếp hồ sơ xét tặng bản giấy (bản chính), đồng 
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thời gửi đính kèm các tệp tin điện tử hoặc gửi hồ sơ xét tặng bằng hình thức trực 
tuyến hoặc qua đường bưu chính tới Hội đồng cấp cơ sở (qua Thường trực Hội đồng).

c. Thường trực Hội đồng cấp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh 

hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” và Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng 
thẩm định về tính hợp lệ của các tài liệu có trong hồ sơ; tiếp nhận, tổng hợp phản ánh 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức (nếu có) báo cáo người có thẩm quyền xử lý

- Lập danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng kèm theo bản trích ngang thành 
tích của từng cá nhân.

- Trình Thủ trưởng đơn vị quyết định việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động để lấy phiếu xác định mức độ tin cậy, kính trọng của người 
bệnh, đồng nghiệp đối với cá nhân đề nghị xét tặng (sau đây gọi tắt là phiếu). Hội 
nghị chỉ được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 số cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động có trình độ trung cấp trở lên được triệu tập dự họp, trong đó có ít nhất 2/3 
số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trình độ trung cấp y, dược trở 
lên được triệu tập trong đơn vị tham gia Hội nghị. Đối với đơn vị có số cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động từ 500 người trở lên, việc tổ chức giới thiệu và 
lấy phiếu do người đứng đầu đơn vị quyết định và hướng dẫn. Kết quả của việc lấy 
ý kiến phải được lập thành biên bản. Cá nhân đề nghị xét tặng phải đạt ít nhất 80% 
số người đồng ý trên tổng số người tham gia lấy ý kiến thì được đề nghị xem xét tại 
Hội đồng cấp cơ sở.

- Tổng hợp, gửi tài liệu quy định đến các thành viên của Hội đồng và tổ chức 
các cuộc họp của Hội đồng.

d. Hội đồng cấp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hội đồng tiến hành họp và bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét 

tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”. Các cá nhân đạt ít nhất 
90% số phiếu đồng ý trên tổng số thành viên của Hội đồng theo quyết định thành lập 
thì được đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp trên xem xét.

- Thông báo bằng hình thức niêm yết công khai danh sách kết quả xét chọn của 
Hội đồng tại trụ sở làm việc của đơn vị và đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan 
trong thời hạn 10 ngày.

- Trường hợp có phản ánh kiến nghị thì Hội đồng có trách nhiệm xem xét, báo 
cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Sau khi hết thời hạn thông báo (10 ngày), Hội đồng cấp cơ sở hoàn thiện hồ sơ xét 
tặng trình Chủ tịch Hội đồng cấp cơ sở ký Tờ trình trình Hội đồng cấp tỉnh xem xét.

2. Tại Hội đồng cấp tỉnh
a. Hội đồng cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ Hội đồng cấp cơ sở.
b. Thường trực Hội đồng cấp tỉnh tiếp nhận và thẩm định về thành phần và tính 

hợp lệ của các tài liệu có trong hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình; tiếp nhận, xem 
xét, báo cáo người có thẩm quyền giải quyết phản ánh kiến nghị liên quan đến việc 
xét tặng danh hiệu (nếu có); gửi tài liệu quy định tại các điểm đ, e và g khoản 6 Điều 
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14 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ đến các thành viên 
của Hội đồng và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng.

c. Hội đồng cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Họp và bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”. Các cá nhân đạt ít nhất 90% số phiếu 
đồng ý trên tổng số thành viên Hội đồng theo quyết định thành lập thì được đưa vào 
danh sách trình Hội đồng cấp trên xem xét;

- Thông báo công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin của tỉnh 
trong thời hạn 10 ngày;

- Trường hợp có phản ánh kiến nghị thì Hội đồng có trách nhiệm xem xét, báo 
cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

- Sau khi hết thời hạn thông báo 10 ngày, Hội đồng hoàn thiện hồ sơ xét tặng 
trình Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh ký Tờ trình trình Hội đồng cấp Nhà nước xem xét.

d. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng các bộ, ngành, xem xét, có ý 
kiến bằng văn bản trước khi trình Hội đồng cấp Nhà nước đối với các cá nhân đề 
nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” thuộc thẩm quyền quản lý và các cá nhân 
đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”.

V. HỒ SƠ XÉT TẶNG
1. Hồ sơ của cá nhân đề nghị xét tặng
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 

25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ. Số lượng: 04 bộ
2. Hồ sơ Hội đồng cấp dưới gửi lên Hội đồng cấp trên
Thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 14 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP 

ngày 27/02/2024 của Chính phủ. Số lượng: 03 bộ 
Hồ sơ gửi về Hội đồng cấp tỉnh có đủ 03 bộ và gửi kèm theo file mềm trong 01 

USB hoặc qua E-mail: ptccbsyt@laocai.gov.vn (định dạng file Microsoft Office 
Excel và Microsoft Office Word).

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu 

tú” lần thứ 15-2027 được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và theo quy định 
tại điểm c khoản 2 Điều 19 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc 

nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 15 - năm 2027.
- Phổ biến, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xét tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 15;
- Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy 
thuốc ưu tú" lần thứ 15 - năm 2027;

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh;
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- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng 
cấp tỉnh;

- Trả lời đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác xét tặng danh 
hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" tại Hội đồng cấp tỉnh;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân xã, phường
- Phổ biến, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xét tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 15;
- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", 

“Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 15 - năm 2027 theo Điều 28, Nghị định số 147/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Tiếp nhận, rà soát, xét chọn hồ sơ của các cá nhân đã và đang công tác tại Trạm 
y tế cấp xã, Hội nghề nghiệp y tế và các cơ sở y tế tư nhân đóng trên địa bàn xã, phường

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở;
- Trả lời đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác xét tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc nhân dân", Thầy thuốc ưu tú" tại Hội đồng cấp cơ sở;
- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh theo quy định. 
- Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu không đủ điều kiện thành 

lập Hội đồng cấp cơ sở tại xã, phường, đặc khu, gửi hồ sơ xét tặng về Hội đồng cấp 
cơ sở tại Sở Y tế tỉnh chậm nhất là ngày 05/6/2026 (tính theo dấu bưu điện).

3. Các cơ quan, đơn vị
- Có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 15;
- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", 

Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 15 - năm 2027;
- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở;
- Trả lời đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác xét tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc nhân dân", Thầy thuốc ưu tú" tại Hội đồng cấp cơ sở;
- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh theo quy định.
4. Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế
- Là bộ phận tham mưu cho Sở Y tế kế hoạch triển khai quy trình xét tặng danh 

hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15 - năm 2027;
- Tham mưu thành lập Tổ tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ đề nghị xét 

tặng tại Hội đồng cấp tỉnh;
- Tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng tại Hội đồng cấp cơ 

sở tại Sở Y tế;
- Tham mưu, tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở tại Sở Y tế và Hội 

đồng cấp tỉnh;
- Hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền theo quy định.
5. Văn phòng Sở Y tế
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- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế triển khai Kế hoạch xét tặng danh 
hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15 - năm 2027.

- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác công nghệ thông tin phục 
vụ việc xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 15 - 
năm 2027;

- Bảo đảm công tác hậu cần phục vụ các phiên họp của Hội đồng cấp Sở Y tế và Hội 
đồng cấp tỉnh (phòng họp, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, khánh tiết, lễ tân phục vụ …).

- Tham mưu, bố trí kinh phí cho việc triển khai các hoạt động xét tặng của Hội 
đồng cấp cơ sở tại Sở Y tế (nếu có).

6. Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Y tế
- Tham mưu, bố trí kinh phí cho việc triển khai các hoạt động xét tặng của Hội 

đồng cấp tỉnh và các chi phí khác liên quan theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 
19 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và Thông tư số 
143/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tổ 
chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Trên đây là Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy 
thuốc Ưu tú” lần thứ 15 - năm 2027, Sở Y tế kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 
phương triển khai, thực hiện theo đúng thời gian, tiến độ. Trong quá trình thực 
hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, đề nghị có văn bản gửi về Thường trực 
Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 
15 - năm 2027 (Sở Y tế, qua Phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn, giải 
quyết theo thẩm quyền. Mọi thông tin liên lạc, trao đổi với đồng chí Đỗ Ngọc Păng, 
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, điện thoại: 0989.917.676 hoặc đồng chí Vũ Thị 
Quỳnh Loan, Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế; điện thoại: 
0368.040.937)./.
Nơi nhận:                                                                                       
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND xã, phường;
- Các Hội Y, Dược, Điều dưỡng, 
Thầy thuốc trẻ thuộc tỉnh;
- Ban GĐ Sở Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Các cơ sở y tế tư nhân;
- Phòng TĐKT-Sở Nội vụ;  
- Các phòng CM Sở Y tế;
- Trang website Sở Y tế;                                                        
- Lưu: VT, TCCB (3b).
                                                                   

GIÁM ĐỐC

Hoàng Quốc Hương
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PHỤ LỤC
MẪU HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU

 “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU TÚ”
(Kèm theo Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ)

Mẫu số 01 Tờ trình về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, 
“Thầy thuốc ưu tú”

Mẫu số 02 Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy 
thuốc ưu tú” (Kèm theo Tờ trình)

Mẫu số 03 Biên bản giới thiệu và kết quả lấy ý kiến quần chúng đối với danh 
hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

Mẫu số 04 Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 
nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

Mẫu số 05 Danh sách trích ngang thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu 
“Thầy thuốc nhân dân”

Mẫu số 06 Danh sách trích ngang cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy 
thuốc ưu tú”

Mẫu số 07 Báo cáo về quy trình xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, 
“Thầy thuốc ưu tú”

Mẫu số 08 Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”

Mẫu số 09 Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”

Mẫu số 10 Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”

Mẫu số 11 Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”
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Mẫu số 01
HỘI ĐỒNG CẤP …..

XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND - TTƯT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……../TTr-……. ……, ngày ….. tháng ….. năm ……
 

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu

“Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”
Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân 

dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cấp…………………
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số…..…ngày……tháng……năm…….. của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”;
Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” 

cấp …….. đã họp ngày………tháng…….năm….. Căn cứ vào tiêu chuẩn và quy 
trình xét tặng, kính đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, 
“Thầy thuốc ưu tú” cấp………xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu:

Thầy thuốc nhân dân cho:          người
Thầy thuốc ưu tú cho:                người
(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)
Trong quá trình tiến hành xét, Hội đồng bảo đảm xét đúng đối tượng, tiêu chuẩn 

và quy trình đã quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số …. 
ngày….tháng…..năm…. của Chính phủ.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 02
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU

THẦY THUỐC NHÂN DÂN , THẦY THUỐC ƯU TÚ
(Kèm theo Tờ trình số: .................. /TTr- ..........ngày .../.../...... của…… )

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”

TT
Học hàm, học vị 
hoặc ông/bà (1) Họ và tên (2) Chức vụ, đơn vị công tác (3)

1.    

2.    

…    

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”

TT Học hàm, học vị 
hoặc ông/bà (1) Họ và tên (2) Chức vụ, đơn vị công tác (3)

1.    

2.    

…    

Ghi chú:
(1) Chỉ ghi học hàm từ phó giáo sư và học vị từ thạc sĩ trở lên (dưới trình độ đào 
tạo thạc sĩ ghi ông hoặc bà), đối với cá nhân thuộc lực lượng vũ trang ghi rõ quân 
hàm, học hàm, học vị.
(2), (3) Viết đầy đủ không viết tắt; chức vụ chính quyền (không ghi chức vụ đoàn 
thể); viết đầy đủ tên đơn vị công tác các cấp quản lý.
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Mẫu số 03
HỘI ĐỒNG CẤP …..

XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND - TTƯT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 ……, ngày ….. tháng ….. năm ……
 

BIÊN BẢN
Giới thiệu và kết quả lấy ý kiến quần chúng đối với danh hiệu “Thầy thuốc 

nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”
1. Phiên họp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị 

ngày…..tháng….năm …..dưới sự chủ trì 
của……………………………….. phổ biến tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Thầy 
thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” và giới thiệu công khai những người đủ tiêu 
chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

2. Tham gia phiên họp có ……………………người.
3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị trao đổi thành tích công 

lao của từng người, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm.
4. Đơn vị đã đề cử ………đồng chí vào ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) sau:
- Trưởng ban kiểm phiếu:……………………………………………
- Các ủy viên:
+ ……………………………………………………
+ ……………………………………………………………………
5. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị: ……………….người.
- Số người có trình độ trung cấp trở lên tham gia lấy ý kiến ……………người.
- Số người có trình độ trung cấp y dược trở lên tham gia lấy ý kiến:.........người.
- Số người không tham gia lấy ý kiến: …………….người.
Lý do: …………………………………………
- Số phiếu phát ra: …………………………………………… phiếu.
- Số phiếu thu về hợp lệ: ……………………………………… phiếu.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: ……………………………….. phiếu
6. Kết quả lấy ý kiến danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”:
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TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, nơi công 
tác Số phiếu đạt Tỷ lệ (%)

      

      

      

      

7. Số cá nhân có số phiếu đạt từ 80% trở lên: ………..người.
 

THƯ KÝ
(Ký ghi rõ họ và tên)

TM. HỘI ĐỒNG
(Ký ghi rõ họ và tên)

 
Ghi chú:
1. Ghi đủ số cá nhân trong danh sách bỏ phiếu, xếp thứ tự theo số phiếu từ cao đến 
thấp; Thầy thuốc nhân dân đến Thầy thuốc ưu tú.
2. Tỷ lệ % = Số phiếu đồng ý/Tổng số người tham gia lấy phiếu.
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 Mẫu số 04
HỘI ĐỒNG CẤP …..

XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND - TTƯT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 ……, ngày ….. tháng ….. năm ……
 

BIÊN BẢN
Họp và kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu
“Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

1. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc 
ưu tú”……………..được thành lập theo Quyết định 
số: ……ngày…..tháng…..năm……của……….. 
2. Hội đồng họp ngày…..tháng…..năm…… dưới sự chủ trì của ông 
(bà) ………………….Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân 
dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ…………….
3. Tham gia phiên họp có ……….. thành viên.
4. Ông (bà)……………………..thay mặt Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 
nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” báo cáo thành tích của các cá nhân. Hội đồng đã 
bám sát các tiêu chuẩn hướng dẫn tại Nghị định số……………… của Chính phủ 
hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 
nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” để nghiên cứu, thảo luận, xem xét thành tích của các 
cá nhân.
Các vấn đề chính được Hội đồng thảo luận:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” 
cho…………….. cá nhân và “Thầy thuốc ưu tú” cho…………………..cá nhân.
5. Hội đồng đã bầu …….. thành viên vào ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) sau:
- Trưởng ban kiểm phiếu: ………………………………………………………..
- Các uỷ viên:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
6. Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định:…………….người.
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- Số phiếu phát cho các thành viên Hội đồng: ……………phiếu.
- Số phiếu thu về hợp lệ: …………………………………phiếu.
- Số phiếu thu về không hợp lệ:……………………phiếu.
7. Kết quả kiểm phiếu bầu danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”:

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, nơi công 
tác Số phiếu đạt Tỷ lệ (%)

      

      
8. Số cá nhân có ít nhất 90% số phiếu đồng ý trên tổng số thành viên Hội 
đồng:…..người.
 

THƯ KÝ
(Ký ghi rõ họ và tên)

TM. HỘI ĐỒNG
(Ký ghi rõ họ và tên)

 
Ghi chú:
1. Ghi đủ số cá nhân trong danh sách bỏ phiếu, xếp thứ tự theo số phiếu từ cao - 
thấp; Thầy thuốc nhân dân” đến “Thầy thuốc ưu tú”.
2. Tỷ lệ % = Số phiếu đồng ý/Tổng số thành viên trong quyết định thành lập Hội 
đồng.
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Mẫu số 05
HỘI ĐỒNG CẤP …..
XÉT TẶNG DANH 

HIỆU TTND - TTƯT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”

Năm 
sinh

Nhiệm vụ 
khoa học 
và công 
nghệ, 
sáng 

kiến, ứng 
dụng KH

Số phiếu tín 
nhiệm

G
hi 
ch
ú

 

 
T
T

Đơn
 vị 

trìn
h

H
ọ 
v
à 
tê
n

Na
m

N
ữ

Chức 
vụ, đơ

n vị 
công 
tác

Dâ
n 

tộc 
thi
ểu 
số

Trì
nh 
độ 
đào 
tạo

Họ
c 

hà
m, 
họ
c 
vị

Th
âm 
niê
n 

côn
g 

tác

Số năm 
làm C
MKT

Thà
nh 
tích 
về 

khe
n 

thưở
ng

Qu
ần 
chú
ng 

(%)

HĐ 
Cơ sở
 (số 

phiếu
)

HĐ 
bộ, 
tỉnh 
(số 
phi
ếu)

 

(1
) (2) (3

) (4) (5
) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (1

7)  

1.                  

2.                  

 
 ..., ngày .... tháng.... năm……

TM. HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Cột (6): Ghi chức vụ hiện tại cao nhất hoặc 01 chức vụ tiền nhiệm cao nhất (nếu 
có).
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- Cột (7): Chỉ những cá nhân là người dân tộc thiểu số mới được ghi vào.
- Cột (12): Chỉ ghi những nhiệm vụ khoa học công nghệ, sáng kiến theo quy định 
tại tiêu chuẩn xét tặng. Ghi rõ tên, số, ngày tháng công nhận, nghiệm thu.
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước, Chủ nhiệm 02 Đề tài 
cấp bộ, tỉnh, thì cột 12 ghi: Tham gia 01 NCKH cấp NN: tên đề tài, Quyết định 
công nhận số.... ngày......
- Cột (13): Khai thứ tự danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu thi đua, hình thức 
khen thưởng, từ khen cao xuống khen thấp:
+ Anh hùng Lao động;
+ Huân chương, Bằng khen Chính phủ, Bằng khen bộ (tỉnh);
+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cấp bộ (tỉnh), cấp cơ sở.
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A từ khi đạt Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” năm 2008 đã 
đạt 01 Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012 (theo ngày, tháng, năm ký quyết 
định), 01 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2009 và 01 Bằng khen của tỉnh năm 
2011, 02 lần CSTĐ cấp bộ năm 2010 và năm 2014. Cột (13) sẽ ghi là:
- 01 HCLĐ3: 2012.
- 01 BK bộ, tỉnh: 2009, 2011.
- 02 CSTĐ bộ: 2010, 2014.
- Đề nghị soạn thảo trên hệ điều hành Microsoft Word, Font chữ Unicode, kiểu chữ 
Times New Roman.
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Mẫu số 06
HỘI ĐỒNG CẤP …..

XÉT TẶNG DANH HIỆU TTND - TTƯT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ”

Năm sinh  
Số phiếu tín nhiệm

 

TT Đơn vị 
trình

Họ và 
tên Nam N

ữ

Chức 
vụ, đơn
 vị công 

tác

Dân 
tộc 
thiể
u số

Trình 
độ 
đào 
tạo

Học 
hàm
, học 

vị

Thâm 
niên 
công 
tác

Số năm 
làm CM

KT

Nhiệm vụ 
khoa học và 
công nghệ, 

sáng 
kiến, ứng dụng 

KH

Thành 
tích về 
khen 

thưởng
Quần 
chúng 
(%)

HĐ 
Cơ sở (s
ố phiếu)

HĐ 
bộ, 
tỉnh 
(số 

phiếu)

Ghi 
chú

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1.
 Bệnh 

viện/Trung 
tâm….

Nguyễn 
Văn A 

01/01/1
960   Trưởng 

khoa… Tày

Ghi 
trình 
độ từ 
thấp 
đến 
cao

… 

…năm … 
tháng 

(Tuyển 
dụng từ 
tháng…/ 
…. đến 
nay).

1. Từ 
tháng…/…
. đến 
tháng.../….
: Bác sĩ tại 
Bệnh 
viện…

2. Từ 
tháng…/…

1. Chủ 
nhiệm  Đề tài cơ 
sở năm 2024: 
Mô tả đặc điểm 
lâm sàng…..
2. Thư ký Đề tài 
cấp tỉnh năm 
2025: Mô tả đặc 
điểm lâm sàng….

1. Cá 
nhân:

2. Tập 
thể: Đối 
với lãnh 
đạo quản 

lý 
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. đến 
tháng.../….
: Bác sĩ tại 
Trung 
tâm…

2.                  

 
 ..., ngày .... tháng.... năm……

TM. HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Cột (6): Ghi chức vụ hiện tại cao nhất hoặc 01 chức vụ tiền nhiệm cao nhất (nếu có).
- Cột (7): Chỉ những cá nhân là người dân tộc thiểu số mới được ghi vào.
- Cột (12): Chỉ ghi những nhiệm vụ khoa học công nghệ, sáng kiến theo quy định tại tiêu chuẩn xét tặng. Ghi rõ tên, số, 
ngày tháng công nhận, nghiệm thu. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở, thì cột (12) ghi:
Chủ nhiệm 02 ĐT cấp cơ sở 2011, 2013:
+ ĐT cấp cơ sở 2011: tên đề tài, Quyết định công nhận đề tài số…….ngày../../…..
+ ĐT cấp cơ sở 2013: tên đề tài, Quyết định công nhận đề tài số……...ngày../../…..
- Cột (13): Khai thứ tự khen thưởng trước danh hiệu thi đua sau, từ khen cao xuống khen thấp:
+ Huân chương, Bằng khen Chính phủ, Bằng khen bộ (tỉnh).
+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cấp bộ (tỉnh), cấp cơ sở.
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đạt 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008 (theo ngày, tháng, năm ký quyết 
định), phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2013; 02 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2009, 2013 và 
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01 Bằng khen của tỉnh năm 2011, 2 lần CSTĐ cấp bộ năm 2007 và năm 2013; 06 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 
cơ sở.
Cột (13) sẽ ghi là:  
“- 01 BKCP: 2008 (QĐ số 1234/QĐ-TTg ngày../../….)
- 01 CSTĐTQ: 2013 (QĐ số 1234/QĐ-TTg ngày../../….).
- 03 BK bộ, tỉnh: 
+ Năm 2009 (QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày../../….).
+ Năm 2011 (QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày../../….).
+ Năm 2013 (QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày../../….).
- 02 CSTĐ bộ, tỉnh: 
+ Năm 2009 (QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày../../….).
+ Năm 2011 (QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày../../….).
- 06 CSTĐ cơ sở: 
+ Năm 2020 (QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày../../….).
+ Năm 2021 (QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày../../….).
+ Năm 2022 (QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày../../….).
+ Năm 2023 (QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày../../….).
+ Năm 2024 (QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày../../….).
+ Năm 2025 (QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày../../….).
- Đề nghị soạn thảo trên hệ điều hành Microsoft Word, Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman



Mẫu số 07
HỘI ĐỒNG CẤP …..

XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND - TTƯT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 ….., ngày….tháng…..năm…..
 

BÁO CÁO
Quy trình xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân 
dân”, “Thầy thuốc 
ưu tú”…………………………….

Thực hiện Nghị định số………ngày……tháng……năm……. của Chính phủ 
quy định về hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc 
ưu tú”, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” 
cấp…………………….đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau:
I. Thành lập Hội đồng - Phổ biến văn bản hướng dẫn
- Quyết định thành lập Hội đồng số…….ngày………., Hội đồng có …..thành 
viên.
- Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Nghị định và 
các văn bản hướng dẫn:………………………………………
- Tổng số cá nhân của các Hội đồng cấp dưới trực tiếp đề nghị xét tặng:
+ Thầy thuốc nhân dân:………………………..người.
+ Thầy thuốc ưu tú:………………………………..người.
II. Hội nghị quần chúng
- Số cá nhân trong danh sách tổ chức hội nghị quần chúng:
+ Thầy thuốc nhân dân: …………………………..người.
+ Thầy thuốc ưu tú: ………………………………..người.
- Số cá nhân đạt ít nhất 80% số người ủng hộ trên tổng số người tham gia lấy ý 
kiến:
+ Thầy thuốc nhân dân: …………………………..người.
+ Thầy thuốc ưu tú: ……………………………….người.
- Kết quả:
+ Thầy thuốc nhân dân: …………………………người.
+ Thầy thuốc ưu tú:………………………………..người.



III. Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm
- Số cá nhân trong danh sách bỏ phiếu tín nhiệm:
+ Thầy thuốc nhân dân: ……………………………người.
+ Thầy thuốc ưu tú: ………………………………..người.
- Số cá nhân có số phiếu đồng ý từ 90%/tổng số thành viên Hội đồng trở lên:
+ Thầy thuốc nhân dân: ………………………….người.
+ Thầy thuốc ưu tú: …………………………………..người.
- Số cá nhân có số phiếu đồng ý dưới 90%/tảng số thành viên Hội đồng:
+ Thầy thuốc nhân dân: ……………………………………người.
+ Thầy thuốc ưu tú: ………………………………………người.
- Số cá nhân đủ điều kiện được Hội đồng cấp ……………….đề nghị lên 
Hội đồng cấp…….là:
+ Thầy thuốc nhân dân: ………………………………..người.
+ Thầy thuốc ưu tú: …………………………………….người.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)



 Mẫu số 08
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”

I. Tiểu sử bản thân
1. Họ và tên:                                                     Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh:                                  Dân tộc thiểu số:
3. Số căn cước công dân:
4. Quê quán:
5. Chỗ ở hiện nay:
6. Nơi công tác:
7. Chức danh, đơn vị công tác hiện nay (Đối với cán bộ đã nghỉ hưu ghi đơn vị 
công tác trước khi nghỉ hưu và hiện nay làm gì):
8. Chức vụ hiện nay:
9. Học hàm, học vị:
10. Trình độ chuyên môn được đào tạo: (ghi rõ thời gian và hệ đào tạo: chính 
quy, không chính quy và các hình thức khác ...).
11. Năm được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”:
12. Khen thưởng: (ghi thành tích khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn).
13. Kỷ luật: (thời gian, hình thức, lý do).
II. Quá trình công tác
(Ghi rõ quá trình công tác từ khi bắt đầu làm trong ngành y đến nay; từ ngày 
tháng năm đến ngày tháng năm nào, làm gì, đơn vị nào).

Thời gian công tác
(Từ ngày...tháng...năm đến...)

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

 
 
 
 

 

III. Phẩm chất đạo đức, chính trị
1. Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước.



2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, 
có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, 
phát triển khoa học, kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, có ảnh hưởng rộng rãi trong Nhân 
dân, được người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng.
IV. Thành tích nghiên cứu khoa học

Số TT Tên: Nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ, sáng kiến, sáng chế

Vai trò đóng 
góp

Cấp công nhận, 
năm

(1) (2) (3) (4)

 
 
 

   

V. Tài năng và cống hiến
Nêu những thành tích nổi bật của cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, 
bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân (kể cả chuyên môn và quản lý).

LỜI CAM KẾT
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 
 ...., ngày.... tháng.... năm....

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
- Phần khai khen thưởng: Chỉ ghi những hình thức khen thưởng liên quan đến 
tiêu chuẩn của Danh hiệu TTND (Điều 8, Chương II).
- Phần tài năng, cống hiến: nêu những thành tích đóng góp chính, nổi bật cho 
đơn vị, ngành và Tổ quốc.
- Chỉ khai những nhiệm vụ khoa học công nghệ, sáng kiến được công nhận từ 
sau khi được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
- Báo cáo tóm tắt thành tích phải ký nháy từng trang.
- Hồ sơ cá nhân không được đóng quyển.



- Đề nghị cá nhân cam kết về độ tin cậy, tính chính xác của hồ sơ và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Lưu ý: Đối với trường thông tin giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quê 
quán, chỗ ở hiện nay không cần khai báo nếu nộp hồ sơ theo dịch vụ công mức 
độ 4.
 



Mẫu số 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”

I. Tiểu sử bản thân
1. Họ và tên:                                                                 Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh:                                              Dân tộc thiểu số:
3. Số căn cước công dân:
4. Quê quán:
5. Chỗ ở hiện nay:
6. Nơi công tác:
7.Chức danh, đơn vị công tác hiện nay (Đối với cán bộ đã nghỉ hưu ghi đơn vị 
công tác trước khi nghỉ hưu và hiện nay làm gì).
8. Chức vụ hiện nay:
9. Học hàm, học vị:
10. Trình độ chuyên môn được đào tạo: (ghi rõ thời gian và hệ đào tạo: chính 
quy, không chính quy và các hình thức khác...).
11. Khen thưởng: (ghi thành tích khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn).
12. Kỷ luật: (thời gian, hình thức, lý do).
II. Quá trình công tác
(Ghi rõ quá trình công tác từ khi bắt đầu làm trong ngành y đến nay; từ ngày 
tháng năm đến ngày tháng năm nào, làm gì, đơn vị nào).

Thời gian công tác
(Từ ngày...tháng...năm đến...)

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

  

III. Phẩm chất đạo đức, chính trị
1. Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước.
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, 
có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát 
triển khoa học, kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, có ảnh hưởng rộng rãi trong Nhân dân, 
được người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng.



IV. Thành tích nghiên cứu khoa học

Số TT Tên: Nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ, sáng kiến, sáng chế

Vai trò đóng 
góp

Cấp công nhận, 
năm

(1) (2) (3) (4)

    

V. Tài năng và cống hiến
Nêu những thành tích nổi bật của cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, 
bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân (kể cả chuyên môn và quản lý).
LỜI CAM KẾT
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 
 ...., ngày.... tháng.... năm....

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
- Phần khai khen thưởng: Chỉ ghi những thành tích khen thưởng liên quan đến 
tiêu chuẩn của Danh hiệu TTƯT (Điều 9, Chương II).
- Phần tài năng, cống hiến: nêu những thành tích đóng góp chính, nổi bật cho 
đơn vị, ngành và Tổ quốc.
- Báo cáo tóm tắt thành tích phải được ký nháy từng trang.
- Hồ sơ cá nhân không được đóng quyển.
- Đề nghị cá nhân cam kết về độ tin cậy, tính chính xác của hồ sơ và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Lưu ý: Đối với trường thông tin giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quê 
quán, chỗ ở hiện nay không cần khai báo nếu nộp hồ sơ theo dịch vụ công 
mức độ 4.
 



Mẫu số 10
HỘI ĐỒNG CẤP …..

XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND - TTƯT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 ….., ngày….tháng…..năm…..
 

PHIẾU BẦU
Về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”

(Nếu thành viên Hội đồng không đồng ý với cá nhân nào, đề nghị gạch ngang 
tên cá nhân đó)

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

1   

2   

3   

 



Mẫu số 11
HỘI ĐỒNG CẤP …..

XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND - TTƯT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 ….., ngày….tháng…..năm…..
 

PHIẾU BẦU
Về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”

(Nếu thành viên Hội đồng không đồng ý với cá nhân nào, đề nghị gạch ngang 
tên cá nhân đó)

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

1   

2   

3   
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